
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I 8.000.000

1 Lê Ngọc Hoài Thủy 261410202 6016018491

Xác định 

thời hạn 3 

năm

18/7/2021-

31/7/2021

Bệnh viện 

Đa khoa 

Tâm Phúc

1.000.000

2 Trần Thị Ngọc Trinh 261408220 6020159769

Xác định 

thời hạn 3 

năm

18/7/2021-

31/7/2021
nt 1.000.000

3 Nguyễn Thị Bích Nhàn 261332856 6021516940

Xác định 

thời hạn 3 

năm

18/7/2021-

31/7/2021
nt 1.000.000

4 Lê Thị Hiếu 261472246 602834404

Xác định 

thời hạn 3 

năm

01/8/2021-

20/8/2021
nt

Đang mang 

thai
2.000.000

5 Trần Thị Giàu 261174910 6014003019

Xác định 

thời hạn 3 

năm

02/8/2021-

16/8/2021
nt 1.000.000

6 Trần Phước Thiện 261484346 6021300110

Xác định 

thời hạn 3 

năm

18/7/2021-

31/7/2021
nt 1.000.000

Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời gian ngừng

việc (từ ngày/ 

tháng/năm đến 

ngày/tháng/năm)

Tên cơ sở 

làm việc

Mẫu DS02ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)
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DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
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Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời gian ngừng

việc (từ ngày/ 

tháng/năm đến 

ngày/tháng/năm)

Tên cơ sở 

làm việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

7 Phạm Hữu Thanh 260610156 4698019952

Xác định 

thời hạn 3 

năm

18/7/2021-

31/7/2021
nt 1.000.000

II 2.000.000

8 Trương Thị Thảo 261167370 7511212144

Không 

xác định 

thời hạn

04/10/2021-

18/10/2021

Công ty 

TNHH 

TMDV 

Tùng Loan

Đang nuôi 

01 con nhỏ
2.000.000

10.000.000

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 10)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 08 người ; Số tiền: 10.000.000 đồng;

Bằng chữ: Mười triệu đồng.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tùng Loan

Tổng cộng
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